
 

 

 

CÔNG BỐ  

Giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

Quản lý vật liệu xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng; 

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 

31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung xác định và 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

 Căn cứ Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của UBND tỉnh 

Lâm Đồng về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng;  

Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh 

Lâm Đồng về việc ủy quyền công bố giá vật liệu xây dựng; đơn giá nhân công xây 

dựng; giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; 

Trên cơ sở văn bản cung cấp giá vật liệu xây dựng của UBND các huyện, 

thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; báo giá vật liệu xây dựng của các đơn vị sản xuất, 

kinh doanh, các đại lý phân phối các cấp trong và ngoài tỉnh; Sở Xây dựng công bố 

giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như 

sau: 

1. Về nguồn thông tin, xác định giá vật liệu xây dựng 

- Thông tin giá vật liệu xây dựng do UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và 

Bảo Lộc cung cấp để công bố tại Phụ lục 1.  

- Thông tin giá vật liệu xây dựng do các đơn vị sản xuất, kinh doanh vật liệu 

xây dựng trên địa bàn tỉnh cung cấp để công bố tại Phụ lục 2. 

- Thông tin giá vật liệu xây dựng do các đơn vị sản xuất, kinh doanh vật liệu 

xây dựng ngoài tỉnh cung cấp để công bố tại Phụ lục 3.  

2. Một số nội dung lưu ý khi xác định giá vật liệu xây dựng 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 

SỞ XÂY DỰNG 

Số:          /CBG-SXD         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Lâm Đồng, ngày      tháng     năm 2024 
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a) Về giá vật liệu xây dựng: 

- Giá các loại vật liệu xây dựng tại các Phụ lục kèm theo Công bố này là cơ 

sở để xác định giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

- Trường hợp vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá hoặc đã 

có nhưng chủng loại vật liệu không phù hợp với yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn, 

chất lượng, khả năng cung ứng và các điều kiện cụ thể khác theo từng dự án, công 

trình thì giá vật liệu xây dựng để xác định giá xây dựng công trình được thu thập, 

tổng hợp, phân tích, đánh giá lựa chọn trên cơ sở tham khảo các nguồn thông tin về 

giá vật liệu xây dựng theo hướng dẫn tại điểm b mục 1.2.1.1 Phụ lục IV Thông tư 

số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 được sửa đổi, bổ sung tại Mục 3 Phụ lục kèm 

theo Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023. Việc lựa chọn giá vật liệu 

xây dựng phải khách quan, minh bạch, đảm bảo hiệu quả của dự án. 

- Khuyến khích lựa chọn vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, 

tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi, 

thiết kế xây dựng và xác định chi phí đầu tư xây dựng cho công trình, dự án nhưng 

phải đảm bảo hiệu quả đầu tư và đáp ứng yêu cầu của dự án. 

- Trường hợp dự án có yêu cầu phải sử dụng vật liệu xây dựng đặc thù, 

không phổ biến trên thị trường, hoặc sử dụng vật liệu nhập khẩu thì phải thuyết 

minh cụ thể trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi, 

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thuyết minh thiết kế xây dựng. 

- Các tiêu chí cần đánh giá, xem xét khi lựa chọn giá vật liệu xây dựng để 

xác định giá xây dựng công trình theo hướng dẫn tại điểm a mục 1.2.1.1 Phụ lục 

IV Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 được sửa đổi, bổ sung tại Mục 3 

Phụ lục kèm theo Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023. 

- Tùy thuộc các điều kiện cụ thể của dự án, công trình liên quan đến yêu cầu 

về vật liệu xây dựng, các tổ chức và cá nhân lựa chọn xác định giá vật liệu xây 

dựng theo nguyên tắc lựa chọn giá phù hợp nhất đáp ứng các tiêu chí nêu trên khi 

trình/thẩm định trên cơ sở các nguồn thông tin về giá vật liệu xây dựng đảm bảo 

kinh tế, cạnh tranh, tiết kiệm, hiệu quả. 

b) Phương pháp xác định giá vật liệu đến hiện trường công trình thực hiện 

theo hướng dẫn tại mục 1.2.1.2 Phụ lục IV Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 

31/8/2021 của Bộ Xây dựng. 

3. Tổ chức thực hiện. 

a) Phòng Kinh tế, Vật liệu xây dựng, Quản lý nhà và Thị trường bất động 

sản có trách nhiệm: 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở đăng tải công bố trên trang thông tin 

điện tử của Sở Xây dựng tại địa chỉ http://sxd.lamdong.gov.vn/ (mục Kinh tế 

VLXD Quản lý nhà TTBĐS/Giá Xây dựng) và gửi kết quả về Bộ Xây dựng, 

UBND tỉnh để theo dõi, quản lý theo quy định. 
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- Tiếp nhận các ý kiến phản ánh của các tổ chức, cá nhân có liên quan, tổng 

hợp báo cáo đề xuất Ban Giám đốc xem xét, chỉ đạo xử lý. 

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân căn cứ công bố này là cơ sở để xác định giá 

xây dựng các dự án, công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu 

tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (sau đây là dự án PPP); đối 

với các dự án sử dụng vốn khác tham khảo, sử dụng để xác định và quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng. 

c) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện quyền, 

nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 

09/02/2021 của Chính phủ; khi xác định giá xây dựng công trình phải được tính 

đúng, tính đủ theo từng dự án, công trình, gói thầu xây dựng phù hợp với yêu cầu 

thiết kế, điều kiện xây dựng và mặt bằng giá thị trường. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan có văn bản gửi về Sở Xây dựng hoặc liên hệ trực tiếp 

qua số điện thoại 0263.3821.469 – Phòng KTVLXDQLN&TTBĐS để được xem 

xét, hướng dẫn theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Bộ Xây dựng (để b/c);  
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Kho Bạc NN tỉnh Lâm Đồng; 

- Các sở : KH&ĐT, TC, GTVT, NN&PTNT, CT; 

- UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lôc; 

- Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng; 

- Ban QLDA ĐTXD &CTCC các huyện; 

- Ban QLDA ĐTXD thành phố Bảo Lộc;   

- Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ thành phố Đà Lạt;           

- Ban GĐ Sở; 

- Các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở; 

- Văn phòng Sở (để đăng tải cổng thông tin điện tử); 

- Lưu: VT, KTXD. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Quang Trung 















[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

I GẠCH XÂY

1 Gạch tuy nen

1.1

Gạch 6 lỗ viên KT (7,5x11x24)cm 2.386

Gạch góc 21 lỗ viên KT (7,5x11x24)cm 3.432

Gạch 6 lỗ A viên KT (5x11x17,5)cm 1.636

Gạch 6 lỗ B viên KT (7,5x11x17,5)cm 1.391

Gạch 6 lỗ MA viên KT (7x 10x17)cm 1.474

Gạch 4 lỗ A viên KT (7,5x 7,5 x17,5)cm 1.145

Gạch 4 lỗ B viên KT (7,5x 7,5 x17,5)cm 973

Gạch thẻ 2 lỗ tròn viên KT (7,5x4x17,5)cm 925

Gạch ống 6 lỗ tròn viên KT (7x 10x17)cm 1.409

PHỤ LỤC 02
GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRONG TỈNH CUNG CẤP THÁNG 6/2024

(Kèm theo Văn bản số:                   /CBG-SXD ngày               tháng             năm 2024 của Sở Xây dựng Lâm Đồng)
Đơn vị tính: Đồng

STT Nhóm vật 
liệu* Tên vật liệu, loại vật liệu* Đơn vị* Tiêu chuẩn kỹ 

thuật* Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ Điều kiện 
thương mại Vận chuyển* Ghi chú

 Giá bán (chưa 
bao gồm thuế 

giá trị gia 
tăng)* 

 Gạch Tuynel Hiệp Thành

QCVN 16:2019/BXD Công ty TNHH Gạch 
Hiệp Thành Việt Nam

Đơn giá đã bao gồm chi 
phí bốc xếp lên phương 
tiện vận chuyển của bên 

mua tại kho bên bán: 
Nhà máy Gạch Hiệp 

Thành: 14 Hiệp Thành, 
xã Tam Bố, huyện Di 
Linh,Tỉnh Lâm Đồng

Theo Công văn số 
02/2024/CV-Cty ngày 

25/01/2024 của Cty Cổ phần 
Khoáng sản &Vật liệu Xây 

dựng Lâm Đồng. 

Gạch Tuynel Thạnh Mỹ

QCVN 16:2019/BXD Công ty CP KS và 
  Việt Nam

Đơn giá đã bao gồm chi 
phí bốc xếp lên phương 
tiện vận chuyển của bên 
mua tại kho bên bán: Xí 

    
    

    
  

Theo Công văn số 
02/2024/CV-Cty ngày 

25/01/2024 của Cty Cổ phần 
     

   



.v  Gạch ống 2 lỗ tròn viên KT (7,5x4x17,5)cm 1.009

2

viên KT (75x75x175)mm 1.600

viên KT (37x75x175)mm 1.170

viên KT (75x115x175)mm 2.350

viên KT (90x190x390)mm 6.800

viên KT (190x190x390)mm 13.500

viên KT (80x80x180)mm 1.350

viên KT (80x115x180)mm 1.850

3 Gạch terazo

1345678YT

Theo Công văn số 
01/CBGVLXD ngày 01 
tháng 05 năm 2024 của 
Công ty TNHH sản xuất 

Hùng Anh Lado. Mức giá 
đăng ký này thực hiện từ 

ngày 01/5/2024 đến khi có 
thông báo giá mới

Sản phẩm của Công ty TNHH Sản xuất 
Hùng Anh Lado

Gạch bê tông QCVN 16:2023/BXD Công ty TNHH Sản 
xuất Hùng Anh Lado Việt Nam

Bên bán chịu chi phí bốc 
xếp hàng lên phương tiện 
vận chuyển cho bên mua 

tại kho của bên bán 
(xưởng sản xuất): tổ 2, 
KCN Lộc Thắng, TT 
Lộc Thắng, Bảo Lâm, 

Lâm Đồng

Sản phẩm của Công ty TNHH  Đầu tư Sản 
xuất Thương mại Xây dựng An Lộc

QCVN 16:2019/BXD g y    
VLXD Lâm Đồng Việt Nam

      
     
     
      

nghiệp gạch ngói Tuynel 
Thạnh Mỹ, đường Trần 
Bình Trọng, huyện Đơn 
Dương,Tỉnh Lâm Đồng

    
  

25/01/2024 của Cty Cổ phần 
Khoáng sản &Vật liệu Xây 

dựng Lâm Đồng. 

Gạch không nung

Gạch bê tông M7,5 QCVN 16:2019/BXD
Công ty CP Vật liệu 

xây dựng Gạch 
không nung Gia Lâm

Việt Nam

Đơn giá đã bao gồm chi 
phí bốc xếp lên phương 
tiện vận chuyển của bên 
mua tại Nhà máy gạch 
không nung Gia Lâm

Theo báo giá của Cty Cổ 
phần Vật liệu xây dựng gạch 

không nung Gia Lâm. Địa 
chỉ: Thôn 1, xã Gia Lâm, 
huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm 

Đồng

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Vật liệu 
xây dựng gạch không nung Gia Lâm



Gạch Terazo m2 KT (300x300x30)mm 86.000

Gạch Terazo m2 KT (400x400x30)mm 78.000

4 Gạch terazo, 
gạch block

4.1  

Giá tại NM sản xuất Lâm
Đồng: (Thôn Hoàn Kiếm
1, xã Nam Hà, huyện
Lâm Hà, T. Lâm Đồng)

76.000              

Giá tại TT huyện Lâm 
Hà, tỉnh Lâm Đồng 85.000

Gía bán tại  trung tâm TP 
Đà Lạt 90.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Lạc Dương 95.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đơn Dương 95.000

TCVN 7744:2013

Công ty TNHH  Đầu 
tư Sản xuất Thương 
mại Xây dựng An 

Lộc

Việt Nam

Đơn giá đã bao gồm chi 
phí bốc lên phương tiện 
của khách hàng tại Chi 
nhánh- Thôn 1 xã Gia 

Lâm, huyện Lâm 
Hà.Tỉnh Lâm Đồng

Theo Công văn số 1412/AL 
ngày 14/12/2023 của Chi 
nhánh Công ty TNHH SX 
TM XD An Lộc (Địa điểm 
sản xuất: Thôn 1, xã Gia 
Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh 

Lâm Đồng. Điện thoại: 
0943788788). 

Sản phẩm của Công ty cổ phần DCN Sài 
Gòn

GẠCH TERRAZZO SÂN, ĐƯỜNG, VỈA 
HÈ..(CÔNG NGHỆ RUNG ĐỊNH HÌNH +  ÉP 
TĨNH THỦY LỰC)

Gạch Terrazzo đá mài dày 
3cm (các màu: nâu, đỏ, xám, 

đen, vàng, xanh…)  
m2 QCVN 16:2019/BXD (400x400x30) Công ty cổ phần 

DCN Sài Gòn Việt Nam

-Gíá đã bao gồm 
phí vận chyển+ 

bốc dỡ trong 
phạm vi 15m 

cách xe tải cẩu 
vào đươc. Gía áp 
dụng cho tất cả 
các màu, trừ các 

màu: trắng 
sáng+xanh. Mác 

bê tông tăng 
10,000vnd/đơn 
vị tính theo mác 

  
    

 

Công Ty cổ phần DCN Sài 
Gòn (DCN.JSC). Trụ sở chính: 
số 28/14, đường 800A,P.Nghĩa 
Đô, Q.Cầu Giấy,Tp. Hà Nội. 

Xưởng sản xuất tại Tây 
Nguyên: Thôn Hoàn Kiếm 1, 
xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, 
tỉnh Lâm Đồng. Showroom 

giới thiệu sản phẩm: số 168B, 
Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 
7.Tp Đà Lạt. Điện thoại liên 

hệ: 093.417.8886



Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đam Rông 95.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đức Trọng 85.000

Gía bán tại trung tâm 
huyện Di Linh 95.000

Gía bán tại trung tâm TP 
Bảo Lộc 100.000

Gạch Terrazzo đá mài dày 
3cm (các màu: nâu, đỏ, xám, 
đen, vàng, xanh…)  

m2 QCVN 16:2019/BXD (400x400x30) Gía bán tại trung tâm 
huyện Bảo Lâm 105.000

4.2

Gía tại NM sản xuất Lâm
Đồng: (Thôn Hoàn Kiếm
1, xã Nam Hà, huyện
Lâm Hà, T. Lâm Đồng)

135.000

Giá tại TT huyện Lâm 
Hà, tỉnh Lâm Đồng 150.000

Gía bán tại  trung tâm TP 
Đà Lạt 170.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đơn Dương 175.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Lạc Dương 180.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đam Rông 180.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đức Trọng 165.000

     
      

    
     

   

GẠCH CORIC MẦU, BÓNG, MÁC CAO 
(CÔNG NGHỆ RUNG ƯỚT TRONG KHUÔN 
NHỰA)

Gạch Coric bóng, mác 250 
(các màu: nâu, đỏ, xám, đen, 

vàng, xanh…)  
m2 QCVN 16:2019/BXD  Dày 3cm (Quy cách 

theo yêu cầu)
Công ty cổ phần 
DCN Sài Gòn

    
   

   
   

    
    

    
    

  
  

   
 

vị tính theo mác 
250-300-

350…Giao hàng 
sau 15 ngày ký 

hợp đồng

      
     

    
     

     
     

      
    

      
     

      
 

Việt Nam

-Gíá đã bao gồm 
phí vận chyển+ 

bốc dỡ trong 
phạm vi 15m 

cách xe tải cẩu 
vào đươc. Gía áp 
dụng cho tất cả 
các màu, trừ các 

màu: trắng 
sáng+xanh. Mác 

bê tông tăng 
10,000vnd/đơn 
vị tính theo mác 

250-300-
350…Giao hàng 
sau 15 ngày ký 

hợp đồng



Gía bán tại trung tâm 
huyện Di Linh 180.000

Gía bán tại trung tâm TP 
Bảo Lộc 185.000

Gía bán tại trung tâm 
huyện Bảo Lâm 190.000

Gía tại NM sản xuất Lâm
Đồng: (Thôn Hoàn Kiếm
1, xã Nam Hà, huyện
Lâm Hà, T. Lâm Đồng)

150.000

Giá tại TT huyện Lâm 
Hà, tỉnh Lâm Đồng 165.000

Gía bán tại  trung tâm TP 
Đà Lạt 185.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đơn Dương 190.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Lạc Dương 195.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đam Rông 195.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đức Trọng 180.000

Gía bán tại trung tâm 
huyện Di Linh 195.000

Gía bán tại trung tâm TP 
Bảo Lộc 200.000

Gía bán tại trung tâm 
huyện Bảo Lâm 205.000

Gía tại NM sản xuất Lâm
Đồng: (Thôn Hoàn Kiếm
1, xã Nam Hà, huyện
Lâm Hà, T. Lâm Đồng)

165.000

Giá tại TT huyện Lâm 
Hà, tỉnh Lâm Đồng 180.000

Gía bán tại  trung tâm TP 
Đà Lạt 200.000

     
      

   
      

  
    
   

    
   

   
   

    
    

    
    

  
  

   
 

    

  
    

 

-Gíá đã bao gồm 
phí vận chyển+ 

bốc dỡ trong 
phạm vi 15m 

cách xe tải cẩu 
vào đươc. Gía áp 
dụng cho tất cả 
các màu, trừ các 

màu: trắng 
sáng+xanh. Mác 

bê tông tăng 
10,000vnd/đơn 
vị tính theo mác 

250-300-
350…Giao hàng 
sau 15 ngày ký 

hợp đồng

Công Ty cổ phần DCN Sài 
Gòn (DCN.JSC). Trụ sở chính: 
số 28/14, đường 800A,P.Nghĩa 
Đô, Q.Cầu Giấy,Tp. Hà Nội. 

Xưởng sản xuất tại Tây 
Nguyên: Thôn Hoàn Kiếm 1, 
xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, 
tỉnh Lâm Đồng. Showroom 

giới thiệu sản phẩm: số 168B, 
Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

7.Tp Đà Lạt.Điện thoại liên hệ: 
093.417.8886

Công ty cổ phần 
DCN Sài Gòn Việt Nam

QCVN 16:2019/BXD  Dày 4cm (Quy cách 
theo yêu cầu)

Công ty cổ phần 
DCN Sài Gòn Việt NamGạch Coric bóng, mác 200 m2

Gạch Coric bóng, mác 200 m2 QCVN 16:2019/BXD Dày 5cm (Quy cách theo 
yêu cầu)



Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đơn Dương 205.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Lạc Dương 210.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đam Rông 210.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đức Trọng 195.000

Gía bán tại trung tâm 
huyện Di Linh 210.000

Gía bán tại trung tâm TP 
Bảo Lộc 215.000

Gía bán tại trung tâm 
huyện Bảo Lâm 220.000

Gía tại NM sản xuất Lâm
Đồng: (Thôn Hoàn Kiếm
1, xã Nam Hà, huyện
Lâm Hà, T. Lâm Đồng)

180.000

Giá tại TT huyện Lâm 
Hà, tỉnh Lâm Đồng 195.000

Gía bán tại  trung tâm TP 
Đà Lạt 215.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đơn Dương 220.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Lạc Dương 225.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đam Rông 225.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đức Trọng 210.000

Gía bán tại trung tâm 
huyện Di Linh 225.000

Gạch Coric bóng, mác 200, 
dày 6cm m2 Dày 6cm (Quy cách theo 

yêu cầu)
Gía bán tại trung tâm TP 
Bảo Lộc 230.000

    
   

Gạch Coric bóng, mác 200 m2 QCVN 16:2019/BXD Dày 5cm (Quy cách theo 
yêu cầu)

          
 

Công ty cổ phần 
DCN Sài Gòn Việt Nam

-Gíá đã bao gồm 
phí vận chyển+ 

bốc dỡ trong 
phạm vi 15m 

cách xe tải cẩu 
vào đươc. Gía áp 
dụng cho tất cả 
các màu, trừ các 

màu: trắng 
sáng+xanh. Mác 

bê tông tăng 
10,000vnd/đơn 
vị tính theo mác 

250-300-
350…Giao hàng 
sau 15 ngày ký 

hợp đồng

Công Ty cổ phần DCN Sài 
Gòn (DCN.JSC). Trụ sở chính: 
số 28/14, đường 800A,P.Nghĩa 
Đô, Q.Cầu Giấy,Tp. Hà Nội. 

Xưởng sản xuất tại Tây 
Nguyên: Thôn Hoàn Kiếm 1, 
xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, 
tỉnh Lâm Đồng. Showroom 

giới thiệu sản phẩm: số 168B, 
Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

7.Tp Đà Lạt.Điện thoại liên hệ: 
093.417.8886

Gạch Coric bóng, mác 200, 
dày 6cm m2 QCVN 16:2019/BXD Dày 6cm (Quy cách theo 

yêu cầu)
Công ty cổ phần 
DCN Sài Gòn Việt nam



Gạch Coric bóng, mác 200, dày 
6cm, màu: Nâu, đỏ, xám, đen,  
vàng, xanh … 

m2 QCVN 16:2019/BXD Dày 6cm (Quy cách theo 
yêu cầu)

Công ty cổ phần 
DCN Sài Gòn Việt nam Gía bán tại trung tâm 

huyện Bảo Lâm 235.000

Gía tại NM sản xuất Lâm
Đồng: (Thôn Hoàn Kiếm
1, xã Nam Hà, huyện
Lâm Hà, T. Lâm Đồng)

210.000

Giá tại TT huyện Lâm 
Hà, tỉnh Lâm Đồng 225.000

Gía bán tại  trung tâm TP 
Đà Lạt 245.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đơn Dương 250.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Lạc Dương 255.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đam Rông 255.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đức Trọng 240.000

Gía bán tại trung tâm 
huyện Di Linh 255.000

Gía bán tại trung tâm TP 
Bảo Lộc 260.000

Gía bán tại trung tâm 
huyện Bảo Lâm 270.000

Gía tại NM sản xuất Lâm
Đồng: (Thôn Hoàn Kiếm
1, xã Nam Hà, huyện
Lâm Hà, T. Lâm Đồng)

18.000

Giá tại TT huyện Lâm 
Hà, tỉnh Lâm Đồng 20.000

Gía bán tại  trung tâm TP 
Đà Lạt 23.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đơn Dương 24.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Lạc Dương 25.000

-Gíá đã bao gồm 
phí vận chyển+ 

bốc dỡ trong 
phạm vi 15m 

cách xe tải cẩu 
vào đươc. Gía áp 
dụng cho tất cả 
các màu, trừ các 

màu: trắng 
sáng+xanh. Mác 

bê tông tăng 
10,000vnd/đơn 
vị tính theo mác 

250-300-
350…Giao hàng 
sau 15 ngày ký 

hợp đồng

Công Ty cổ phần DCN Sài 
Gòn (DCN.JSC). Trụ sở chính: 
số 28/14, đường 800A,P.Nghĩa 
Đô, Q.Cầu Giấy,Tp. Hà Nội. 

Xưởng sản xuất tại Tây 
Nguyên: Thôn Hoàn Kiếm 1, 
xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, 
tỉnh Lâm Đồng. Showroom 

giới thiệu sản phẩm: số 168B, 
Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

7.Tp Đà Lạt.Điện thoại liên hệ: 
093.417.8886

Công ty cổ phần 
DCN Sài Gòn Việt nam

QCVN 16:2019/BXD Dày 8cm (Quy cách theo 
yêu cầu)

Công ty cổ phần 
DCN Sài Gòn Việt nam

Gạch Coric bóng, mác 200, dày 
8cm, màu: Nâu, đỏ, xám, đen,  

vàng, xanh … 
m2

Gạch bê tông Coric số 8. bóng, 
khuôn nhựa mác 200, dày 8cm viên QCVN 16:2019/BXD 260 x 390

x 80mm

Gạch bê tông Coric số 8. bóng, 
khuôn nhựa mác 200, dày 8cm viên QCVN 16:2019/BXD 260 x 390

x 80mm

Công ty cổ phần 
DCN Sài Gòn Việt nam

       
         

 
    
   

    
   

   
   

    
    

    
    

  
  

   
 

    

  
    

 



Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đam Rông 25.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đức Trọng 22.000

Gía bán tại trung tâm 
huyện Di Linh 25.000

Gía bán tại trung tâm TP 
Bảo Lộc 26.000

Gía bán tại trung tâm 
huyện Bảo Lâm 27.000

Gía tại NM sản xuất Lâm
Đồng: (Thôn Hoàn Kiếm
1, xã Nam Hà, huyện
Lâm Hà, T. Lâm Đồng)

30.000

Giá tại TT huyện Lâm 
Hà, tỉnh Lâm Đồng 32.000

Gía bán tại  trung tâm TP 
Đà Lạt 34.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đơn Dương 35.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Lạc Dương 36.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đam Rông 36.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đức Trọng 33.000

Gía bán tại trung tâm 
huyện Di Linh 36.000

Gía bán tại trung tâm TP 
Bảo Lộc 37.000

Gạch bê tông vân gỗ, vân sỏi, 
bọt nước mác 250, dày 4cm viên 260 x 390

x 80mm
Gía bán tại trung tâm 
huyện Bảo Lâm 38.000

Gía tại NM sản xuất Lâm
Đồng: (Thôn Hoàn Kiếm
1, xã Nam Hà, huyện
Lâm Hà, T. Lâm Đồng)

65.000

Gạch bê tông Coric số 8. bóng, 
khuôn nhựa mác 200, dày 8cm viên QCVN 16:2019/BXD 260 x 390

x 80mm
Công ty cổ phần 
DCN Sài Gòn Việt nam

  
  

-Gíá đã bao gồm 
phí vận chyển+ 

bốc dỡ trong 
phạm vi 15m 

cách xe tải cẩu 
vào đươc. Gía áp 
dụng cho tất cả 
các màu, trừ các 

màu: trắng 
sáng+xanh. Mác 

bê tông tăng 
10,000vnd/đơn 
vị tính theo mác 

250-300-
350…Giao hàng 
sau 15 ngày ký 

hợp đồng

Công Ty cổ phần DCN Sài 
Gòn (DCN.JSC). Trụ sở chính: 
số 28/14, đường 800A,P.Nghĩa 
Đô, Q.Cầu Giấy,Tp. Hà Nội. 

Xưởng sản xuất tại Tây 
Nguyên: Thôn Hoàn Kiếm 1, 
xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, 
tỉnh Lâm Đồng. Showroom 

giới thiệu sản phẩm: số 168B, 
Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

7.Tp Đà Lạt.Điện thoại liên hệ: 
093.417.8886

Gạch bê tông vân gỗ, vân sỏi, 
bọt nước mác 250, dày 4cm viên QCVN 16:2019/BXD 260 x 390

x 80mm
Công ty cổ phần 
DCN Sài Gòn Việt nam

    
   

   
   

    
    

    
    

  
  

   
 

    

  
    

 

     
   

       
     

     



Giá tại TT huyện Lâm 
Hà, tỉnh Lâm Đồng 70.000

Gía bán tại  trung tâm TP 
Đà Lạt 75.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đơn Dương 79.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Lạc Dương 80.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đam Rông 80.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đức Trọng 73.000

Gía bán tại trung tâm 
huyện Di Linh 80.000

Gía bán tại trung tâm TP 
Bảo Lộc 85.000

Gía bán tại trung tâm 
huyện Bảo Lâm 90.000

Gía tại NM sản xuất Lâm
Đồng: (Thôn Hoàn Kiếm
1, xã Nam Hà, huyện
Lâm Hà, T. Lâm Đồng)

30.000

Giá tại TT huyện Lâm 
Hà, tỉnh Lâm Đồng 32.000

Gía bán tại  trung tâm TP 
Đà Lạt 35.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đơn Dương 37.000

Công ty cổ phần 
DCN Sài Gòn

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Lạc Dương 38.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đam Rông 38.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đức Trọng 33.000

viên 250 x 900
x 40 mm

-Gíá đã bao gồm 
phí vận chyển+ 

bốc dỡ trong 
phạm vi 15m 

cách xe tải cẩu 
vào đươc. Gía áp 
dụng cho tất cả 
các màu, trừ các 

màu: trắng 
sáng+xanh. Mác 

bê tông tăng 
10,000vnd/đơn 
vị tính theo mác 

250-300-
350…Giao hàng 
sau 15 ngày ký 

hợp đồng

Công Ty cổ phần DCN Sài 
Gòn (DCN.JSC). Trụ sở chính: 
số 28/14, đường 800A,P.Nghĩa 
Đô, Q.Cầu Giấy,Tp. Hà Nội. 

Xưởng sản xuất tại Tây 
Nguyên: Thôn Hoàn Kiếm 1, 
xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, 
tỉnh Lâm Đồng. Showroom 

giới thiệu sản phẩm: số 168B, 
Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

7.Tp Đà Lạt.Điện thoại liên hệ: 
093.417.8886

Gạch bê tông lát mái kè, dày 
5cm, M200(chưa tính râu thép 

liên kết góc)
viên QCVN 16:2019/BXD 400 x 400

x 50mm

QCVN 16:2019/BXD Công ty cổ phần 
DCN Sài Gòn Việt nam

Gạch vân gỗ ốp, lát, bậc bước 
cầu thang, đường... M300, dày 
4cm, gia cố sợi Cacbon Fiber

Gạch bê tông lát mái kè, dày 
5cm, M200(chưa tính râu thép 

liên kết góc)
viên QCVN 16:2019/BXD 400 x 400

x 50mm

Công Ty cổ phần DCN Sài 
Gòn (DCN.JSC). Trụ sở chính: 
số 28/14, đường 800A,P.Nghĩa 
Đô, Q.Cầu Giấy,Tp. Hà Nội. 

Xưởng sản xuất tại Tây 
Nguyên: Thôn Hoàn Kiếm 1, 

      
    

      
     
      



Gía bán tại trung tâm 
huyện Di Linh 38.000

Gía bán tại trung tâm TP 
Bảo Lộc 40.000

Gía bán tại trung tâm 
huyện Bảo Lâm 42.000

4.3

Gạch Block số 8 trồng cỏ, gia 
cố, lát mái, kè: 2 lỗ, 8 lỗ, nhám viên QCVN 16:2019/BXD  260x390

x 80mm
Công ty cổ phần 
DCN Sài Gòn Việt Nam

Gía tại NM sản xuất Lâm
Đồng: (Thôn Hoàn Kiếm
1, xã Nam Hà, huyện
Lâm Hà, T. Lâm Đồng)

10.000

Gạch Block số 8 trồng cỏ, gia 
cố, lát mái, kè: 2 lỗ, 8 lỗ, nhám viên QCVN 16:2019/BXD  260x390

x 80mm
Công ty cổ phần 
DCN Sài Gòn Việt Nam Giá tại TT huyện Lâm 

Hà, tỉnh Lâm Đồng 11.000

Gía bán tại  trung tâm TP 
Đà Lạt 13.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đơn Dương 13.500

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Lạc Dương 14.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đam Rông 14.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đức Trọng 12.000

Gía bán tại trung tâm 
huyện Di Linh 14.000

Gía bán tại trung tâm TP 
Bảo Lộc 15.000

Gía bán tại trung tâm 
huyện Bảo Lâm 16.000

       
     

  
   

 

      
     

    
     

     
     

xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, 
tỉnh Lâm Đồng. Showroom 

giới thiệu sản phẩm: số 168B, 
Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

7.Tp Đà Lạt.Điện thoại liên hệ: 
093.417.8886

GẠCH BLOCK XÂY DỰNG, GIA CỐ, LÁT 
MÁI...(CÔNG NGHỆ RUNG ÉP THỦY LỰC)

Công Ty cổ phần DCN Sài 
Gòn (DCN.JSC). Trụ sở chính: 
số 28/14, đường 800A,P.Nghĩa 
Đô, Q.Cầu Giấy,Tp. Hà Nội. 

Xưởng sản xuất tại Tây 
Nguyên: Thôn Hoàn Kiếm 1, 
xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, 
tỉnh Lâm Đồng. Showroom 

giới thiệu sản phẩm: số 168B, 
Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

7.Tp Đà Lạt.Điện thoại liên hệ: 
093.417.8886

Gạch Block số 8 trồng cỏ, gia 
cố, lát mái, kè: 2 lỗ, 8 lỗ, nhám viên QCVN 16:2019/BXD  260x390

x 80mm
Công ty cổ phần 
DCN Sài Gòn Việt Nam

-Gíá đã bao gồm 
phí vận chyển+ 

bốc dỡ trong 
phạm vi 15m 

cách xe tải cẩu 
vào đươc. Gía áp 
dụng cho tất cả 
các màu, trừ các 

màu: trắng 
sáng+xanh. Mác 

bê tông tăng 
10,000vnd/đơn 
vị tính theo mác 

250-300-
350…Giao hàng 
sau 15 ngày ký 

hợp đồng



Gía tại NM sản xuất Lâm
Đồng: (Thôn Hoàn Kiếm
1, xã Nam Hà, huyện
Lâm Hà, T. Lâm Đồng)

4.800

Giá tại TT huyện Lâm 
Hà, tỉnh Lâm Đồng 5.500

Gía bán tại  trung tâm TP 
Đà Lạt 6.800

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đơn Dương 7.100

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Lạc Dương 7.200

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đam Rông 7.200

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đức Trọng 6.500

Gía bán tại trung tâm 
huyện Di Linh 7.200

Gía bán tại trung tâm TP 
Bảo Lộc 7.500

Gía bán tại trung tâm 
huyện Bảo Lâm 7.700

Gía tại NM sản xuất Lâm
Đồng: (Thôn Hoàn Kiếm
1, xã Nam Hà, huyện
Lâm Hà, T. Lâm Đồng)

9.500

Giá tại TT huyện Lâm 
Hà, tỉnh Lâm Đồng 11.000

Gía bán tại  trung tâm TP 
Đà Lạt 13.500

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đơn Dương 14.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Lạc Dương 14.500

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đam Rông 14.500

      
     

    
     

     
     

      
    

      
     
      

Gạch Block xây tường, loại 2, 3 
vách ngăn, mác 75(dày 9cm) viên QCVN 16:2019/BXD 90 x 190

x390mm
Công ty cổ phần 
DCN Sài Gòn Việt Nam

-Gíá đã bao gồm 
phí vận chyển+ 

bốc dỡ trong 
phạm vi 15m 

cách xe tải cẩu 
vào đươc. Gía áp 
dụng cho tất cả 
các màu, trừ các 

màu: trắng 
sáng+xanh. Mác 

bê tông tăng 
10,000vnd/đơn 
vị tính theo mác 

250-300-
350…Giao hàng 
sau 15 ngày ký 

hợp đồng

Việt Nam

Gạch Block xây tường, loại 2, 3 
vách ngăn, mác 75(dày 9cm) viên QCVN 16:2019/BXD 90 x 190

x390mm
Công ty cổ phần 
DCN Sài Gòn Việt Nam

Gạch Block xây tường, loại 2, 3 
vách ngăn, mác 75( dày 19cm) viên QCVN 16:2019/BXD 190 x 190

x 390mm
Công ty cổ phần 
DCN Sài Gòn

Công Ty cổ phần DCN Sài 
Gòn (DCN.JSC). Trụ sở chính: 
số 28/14, đường 800A,P.Nghĩa 
Đô, Q.Cầu Giấy,Tp. Hà Nội. 

Xưởng sản xuất tại Tây 
Nguyên: Thôn Hoàn Kiếm 1, 
xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, 
tỉnh Lâm Đồng. Showroom 

giới thiệu sản phẩm: số 168B, 
 ế     
      

   ồ  
   

   
   

    
    

    
    

  
  

   
 

    

  
    

 



Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đức Trọng 12.500

Gía bán tại trung tâm 
huyện Di Linh 14.500

Gía bán tại trung tâm TP 
Bảo Lộc 15.000

Gía bán tại trung tâm 
huyện Bảo Lâm 15.500

Gía tại NM sản xuất Lâm
Đồng: (Thôn Hoàn Kiếm
1, xã Nam Hà, huyện
Lâm Hà, T. Lâm Đồng)

1.100

Giá tại TT huyện Lâm 
Hà, tỉnh Lâm Đồng 1.300

Gía bán tại  trung tâm TP 
Đà Lạt 1.450

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đơn Dương 1.500

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Lạc Dương 1.550

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đam Rông 1.550

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đức Trọng 1.400

Gía bán tại trung tâm 
huyện Di Linh 1.550

Gía bán tại trung tâm TP 
Bảo Lộc 1.650

Gía bán tại trung tâm 
huyện Bảo Lâm 1.700

Gạch Block xây dựng, loại gạch 
6 lỗ, mác 75 viên QCVN 16:2019/BXD 80 x 120

x 180mm
Công ty cổ phần 
DCN Sài Gòn Việt Nam

Gía tại NM sản xuất Lâm
Đồng: (Thôn Hoàn Kiếm
1, xã Nam Hà, huyện
Lâm Hà, T. Lâm Đồng)

1.500

Giá tại TT huyện Lâm 
Hà, tỉnh Lâm Đồng 1.700

 

Gạch Block đặc XD( Gạch đinh, 
gạch thẻ, gạch đặc) M75

       
        

 
    
  

-Gíá đã bao gồm 
phí vận chyển+ 

ố    
   

    
    

    
    

  
  

   
 

    

  
    

 

      
     

    
     

     
     

      
    

      
Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

7.Tp Đà Lạt.Điện thoại liên hệ: 
093.417.8886

-Gíá đã bao gồm 
phí vận chyển+ 

bốc dỡ trong 
phạm vi 15m 

cách xe tải cẩu 
vào đươc. Gía áp 
dụng cho tất cả 
các màu, trừ các 

màu: trắng 
sáng+xanh. Mác 

bê tông tăng 
10,000vnd/đơn 
vị tính theo mác 

250-300-
350…Giao hàng 
sau 15 ngày ký 

hợp đồng
Gạch Block đặc XD( Gạch đinh, 

gạch thẻ, gạch đặc) M75 viên QCVN 16:2019/BXD 40 x 80
x180m

Công ty cổ phần 
DCN Sài Gòn Việt Nam

Công Ty cổ phần DCN Sài 
Gòn (DCN.JSC). Trụ sở chính: 
số 28/14, đường 800A,P.Nghĩa 
Đô, Q.Cầu Giấy,Tp. Hà Nội. 

Xưởng sản xuất tại Tây 
Nguyên: Thôn Hoàn Kiếm 1, 
xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, 
tỉnh Lâm Đồng. Showroom 

giới thiệu sản phẩm: số 168B, 
Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

7.Tp Đà Lạt.Điện thoại liên hệ: 
093.417.8886

viên QCVN 16:2019/BXD 40 x 80
x180m

Công ty cổ phần 
DCN Sài Gòn Việt Nam



Gía bán tại  trung tâm TP 
Đà Lạt 2.350

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đơn Dương 2.400

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Lạc Dương 2.450

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đam Rông 2.450

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đức Trọng 2.250

Gía bán tại trung tâm 
huyện Di Linh 2.450

Gía bán tại trung tâm TP 
Bảo Lộc 2.600

Gía bán tại trung tâm 
huyện Bảo Lâm 2.700

Gía tại NM sản xuất Lâm
Đồng: (Thôn Hoàn Kiếm
1, xã Nam Hà, huyện
Lâm Hà, T. Lâm Đồng)

1.450

Giá tại TT huyện Lâm 
Hà, tỉnh Lâm Đồng 1.650

Gía bán tại  trung tâm TP 
Đà Lạt 2.200

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đơn Dương 2.350

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Lạc Dương 2.400

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đam Rông 2.400

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đức Trọng 2.100

Gía bán tại trung tâm 
huyện Di Linh 2.400

    
   

bốc dỡ trong 
phạm vi 15m 

cách xe tải cẩu 
vào đươc. Gía áp 
dụng cho tất cả 
các màu, trừ các 

màu: trắng 
sáng+xanh. Mác 

bê tông tăng 
10,000vnd/đơn 
vị tính theo mác 

250-300-
350…Giao hàng 
sau 15 ngày ký 

hợp đồng

Việt Nam

viên QCVN 16:2019/BXD 75 x 115
x 175mm

Công ty cổ phần 
DCN Sài Gòn Việt Nam

Gạch Block xây dựng, loại gạch 
6 lỗ, mác 75 viên QCVN 16:2019/BXD 80 x 120

x 180mm
Công ty cổ phần 
DCN Sài Gòn

-Gíá đã bao gồm 
phí vận chyển+ 

bốc dỡ trong 
phạm vi 15m 

cách xe tải cẩu 
vào đươc. Gía áp 
dụng cho tất cả 
các màu, trừ các 

màu: trắng 
sáng+xanh. Mác 

bê tông tăng 
10,000vnd/đơn 
vị tính theo mác 

250-300-
350…Giao hàng 
sau 15 ngày ký 

hợp đồng

Công Ty cổ phần DCN Sài 
Gòn (DCN.JSC). Trụ sở chính: 
số 28/14, đường 800A,P.Nghĩa 
Đô, Q.Cầu Giấy,Tp. Hà Nội. 

Xưởng sản xuất tại Tây 
Nguyên: Thôn Hoàn Kiếm 1, 
xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, 
tỉnh Lâm Đồng. Showroom 

giới thiệu sản phẩm: số 168B, 
Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

7.Tp Đà Lạt.Điện thoại liên hệ: 
093.417.8886

Gạch Block xây dựng, loại gạch 
6 lỗ, mác 75



Gía bán tại trung tâm TP 
Bảo Lộc 2.550

Gía bán tại trung tâm 
huyện Bảo Lâm 2.650

Gía tại NM sản xuất Lâm
Đồng: (Thôn Hoàn Kiếm
1, xã Nam Hà, huyện
Lâm Hà, T. Lâm Đồng)

1.350

Giá tại TT huyện Lâm 
Hà, tỉnh Lâm Đồng 1.500

Gía bán tại  trung tâm TP 
Đà Lạt 1.650

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đơn Dương 1.700

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Lạc Dương 1.750

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đam Rông 1.750

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đức Trọng 1.600

Gía bán tại trung tâm 
huyện Di Linh 1.750

Gía bán tại trung tâm TP 
Bảo Lộc 1.850

Gía bán tại trung tâm 
huyện Bảo Lâm 1.900

Gạch Block xây dựng, loại gạch 
2 lỗ, mác 75 viên 100 x 150 x 250mm

Gía tại NM sản xuất Lâm
Đồng: (Thôn Hoàn Kiếm
1, xã Nam Hà, huyện
Lâm Hà, T. Lâm Đồng)

3.100

Giá tại TT huyện Lâm 
Hà, tỉnh Lâm Đồng 3.500

Gía bán tại  trung tâm TP 
Đà Lạt 4.350

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đơn Dương 4.400

   
 

    
   

    
   

   
   

    
    

    
    

  
  

   
 

    

  
    

 

Gạch Block xây dựng, loại gạch 
4 lỗ, mác 75 viên QCVN 16:2019/BXD 80 x 80x 180mm Công ty cổ phần 

DCN Sài Gòn Việt Nam

Công Ty cổ phần DCN Sài 
Gòn (DCN.JSC). Trụ sở chính: 
số 28/14, đường 800A,P.Nghĩa 
Đô, Q.Cầu Giấy,Tp. Hà Nội. 

Xưởng sản xuất tại Tây 
Nguyên: Thôn Hoàn Kiếm 1, 
xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, 
tỉnh Lâm Đồng. Showroom 

giới thiệu sản phẩm: số 168B, 
Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

7.Tp Đà Lạt.Điện thoại liên hệ: 
093.417.8886

      
   

      
      

 
    
   

-Gíá đã bao gồm 
phí vận chyển+ 

   
   

    
    

    
    

  
  

   
 

    

  
    

 

      
     

    
     

     
     

      
    

      
     
      



Gía bán tại  trung tâm 
huyện Lạc Dương 4.450

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đam Rông 4.450

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đức Trọng 4.250

Gía bán tại trung tâm 
huyện Di Linh 4.450

Gía bán tại trung tâm TP 
Bảo Lộc 4.600

Gía bán tại trung tâm 
huyện Bảo Lâm 4.800

Gía tại NM sản xuất Lâm
Đồng: (Thôn Hoàn Kiếm
1, xã Nam Hà, huyện
Lâm Hà, T. Lâm Đồng)

10.000

Giá tại TT huyện Lâm 
Hà, tỉnh Lâm Đồng 12.000

Gía bán tại  trung tâm TP 
Đà Lạt 14.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đơn Dương 15.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Lạc Dương 16.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đam Rông 16.000

Gía bán tại  trung tâm 
huyện Đức Trọng 13.000

Gía bán tại trung tâm 
huyện Di Linh 16.000

Gía bán tại trung tâm TP 
Bảo Lộc 17.000

Gía bán tại trung tâm 
huyện Bảo Lâm 18.000

II

Gạch Block xây dựng, loại gạch 
2 lỗ, mác 75 viên QCVN 16:2019/BXD 100 x 150

x 250mm
Công ty cổ phần 
DCN Sài Gòn Việt Nam

    
p  vậ  c yể  

bốc dỡ trong 
phạm vi 15m 

cách xe tải cẩu 
vào đươc. Gía áp 
dụng cho tất cả 
các màu, trừ các 

màu: trắng 
sáng+xanh. Mác 

bê tông tăng 
10,000vnd/đơn 
vị tính theo mác 

250-300-
350…Giao hàng 
sau 15 ngày ký 

hợp đồng

Công Ty cổ phần DCN Sài 
Gòn (DCN.JSC). Trụ sở chính: 
số 28/14, đường 800A,P.Nghĩa 
Đô, Q.Cầu Giấy,Tp. Hà Nội. 

Xưởng sản xuất tại Tây 
Nguyên: Thôn Hoàn Kiếm 1, 
xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, 
tỉnh Lâm Đồng. Showroom 

giới thiệu sản phẩm: số 168B, 
Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

7.Tp Đà Lạt.Điện thoại liên hệ: 
093.417.8886

Gạch block lục giác rung ép, lát 
mái đê, kè, gia cố taluy ( Block 

nhám, dày 8cm, mác 75)
viên QCVN 16:2019/BXD 350 x 350

x 80mm
Công ty cổ phần 
DCN Sài Gòn Việt Nam

Gạch block lục giác rung ép, lát 
mái đê, kè, gia cố taluy( Block 

nhám, dày 8cm, mác 75)
viên QCVN 16:2019/BXD 350 x 350

x 80mm
Công ty cổ phần 
DCN Sài Gòn

ĐÁ XÂY DỰNG CÁC LOẠI

Việt Nam

Gạch block lục giác rung ép, lát 
mái đê, kè, gia cố taluy( Block 

nhám, dày 8cm, mác 75)
viên QCVN 16:2019/BXD 350 x 350

x 80mm
Công ty cổ phần 
DCN Sài Gòn Việt Nam



1

Đá 1x2 m3 (1x2) 336.364

Đá 0x4 m3 (0x4) 281.818

Đá 2x4 m3 (2x4) 318.182

Đá 0x37,5 m3 (0x37,5) 281.818

Đá 0x2,5 m3  (0x2,5) 309.091

Đá 0,5 x1cm m3 (0,5 x1) 254.545

Đá 4x6 m3 (4x6) 281.818

Đá 5x7 m3 (5x7) 281.818

Đá mi m3 Đá mi 236.364

Đá loca m3 Đá loca 254.545

2

Đá 1x2 m3 QCVN 16:2019/BXD (1x2)
Công ty TNHH Xây 
dựng Thương mại 

Bảy Tài
327.273

Đá 0x4 m3 QCVN 16:2019/BXD (0x4) 236.364

Đá 4x6 m3 QCVN 16:2019/BXD (4x6) 272.727

4

Đá 1x1,5 (cm) m3 (1x1,5) cm 390.909

Đá 1x1,8 (cm) m3 (1x1,8) cm 390.909

Đá 1x1,9 (cm) m3 (1x1,9) cm 390.909

Sản phẩm đá xây dựng  tại mỏ đá xã Liên 
Hiệp, huyện Đức Trọng 

QCVN 16:2019/BXD Công ty TNHH Xây 
dựng Tín Thái Việt Nam

Đơn giá trên đã bao gồm 
chi phí bốc lên phương 
tiện của khách hàng tại 
mỏ đá thôn Gần Reo, xã 
Liên Hiệp, huyện Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Theo thông báo giá vật liệu 
xây dựng ngày 28/12/2023 
của Công ty TNHH Xây 

dựng Tín Thái. Địa chỉ: Mỏ 
đá thôn Gần Reo, xã Liên 

Hiệp, huyện Đức Trọng, tỉnh 
Lâm Đồng, ĐT: 0913 934 

305

Sản phẩm đá xây dựng tại mỏ đá xã Lộc 
Ngãi, huyện Bảo Lâm.

Việt Nam

Công ty TNHH Xây 
dựng Thương mại 

Bảy Tài

Giá tại mỏ được xúc lên 
xe cho bên mua tại địa 
chỉ: Thôn 13, Xã Lộc 

Ngãi, Huyện Bảo Lâm, 
Tỉnh Lâm Đồng (cách 
ngã ba Tân Lâm 2km, 
cách UBND Huyện Di 

Linh 22km, UBND 
Huyện Bảo Lâm 20km)

Theo thông báo giá vật liệu 
xây dựng  ngày 28/12/2023 

của Công ty TNHH Xây 
dựng Thương mại Bảy Tài. 
Địa chỉ: Thôn 13, Xã Lộc 

Ngãi, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh 
Lâm Đồng. Điện thoại: 

0979404805, liên hệ: Anh 
Duy. 

Sản phẩm đá xây dựng tại mỏ đá thôn 
Đoàn Kết, xã N'Thôn Hạ, huyện Đức Trọng 

    
  

      
     
     
     

    
   

      
    
     
     

      



Đá 1x2 (cm) m3 (1x2) cm 363.636

Đá 2x4 (cm) m3 (2x4) cm 345.455

Đá 0x2,5 (cm) m3 (0x2,5) cm 336.364

Đá 0x4 (cm) m3 (0x4) cm 309.091

Đá 0x6 (cm) m3 (0x6) cm 309.091

Đá mi sàng (0,5x1) m3 (0,5x1) 281.818

Đá mi bụi m3 Đá mi bụi 263.636

Đá Loka m3 Đá Loka 281.818

5

Đá 1x2 m3 (1x2) 318.182

Đá 0x4 m3 (0x4) 263.636

Đá 0x37,5 m3 (0x37,5) 254.545

Đá 0x25 m3 (0x25) 290.909

Đá Local m3 Đá Local 245.455

6

Đá dăm 1x1,6 m3 (1x1,6) 345.455

Đá dăm 1x1,9 m3 (1x1,9) 345.455

Đá dăm 1x2 m3 (1x2) 327.273

Đá dăm 2x4 m3 (2x4) 272.727

Đá dăm 4x6 và 5x7 m3 (4x6) và (5x7) 236.364

QCVN 16:2019/BXD Công ty TNHH 
Dương Phát Việt Nam

Đơn giá trên đã bao gồm 
chi phí bốc lên phương 
tiện của khách hàng tại 
mỏ thôn Đoàn Kết, xã 
N'Thôn Hạ, huyện Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Theo thông báo giá vật liệu 
xây dựng ngày 03/01/2024 
của Công ty TNHH Dương 

Phát (Đ/c: 06B Nguyễn Đình 
Quân, P5, tp. Đà Lạt, Lâm 

Đồng.

Sản phẩm đá xây dựng tại mỏ đá xã 
N'Thôn Hạ, huyện Đức Trọng

QCVN 16:2019/BXD Công ty TNHH Quốc 
Định Việt Nam

Đơn giá đã bao gồm chi 
phí bốc lên phương tiện 
của khách hàng tại xã 

N'Thôn Hạ, Huyện Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Theo thông báo giá vật liệu 
xây dựng ngày 28/12/2023 
của Công ty TNHH Quốc 

Định (Đ/c:hỉ: số 515, QL20, 
KP 4, thị trấn Liên Nghĩa, 

huyện Đức Trọng, Lâm 
Đồng). 

Sản phẩm đá xây dựng tại mỏ đá thôn 5, xã 
Đại Lào, thành phố Bảo Lộc

Đá xây dựng thông thường

Công ty Cổ phần Tân 
Anh Tú Việt Nam

Đơn giá chưa bao gồm
thuế GTGT và chi phí
bốc lên phương tiện vận
chuyển của khách hàng
tại mỏ đá Thôn 5, Xã Đại
Lào, TP. Bảo Lộc, tỉnh
Lâm Đồng

Theo báo giá số 01/BGNP 
ngày 01/11/2023 của Công 

ty Cổ phần Tân Anh Tú. Địa 
chỉ kho: Thôn 5, Xã Đại 

Lào, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm 
Đồng. Điện thoại liên hệ: 

0913.766.672. 
QCVN 16:2019/BXD

 

     
  

     
     

     
    

       
     

 

     
    

       
      
      

     
 



Đá dăm Dmax 25 m3 Dmax 25 254.545

Đá dăm Dmax 35 m3 Dmax 35 245.455

Đá dăm Dmax 37,5 m3 Dmax 37,5 236.364

Đá dăm 0x4 m3 (0x4) 227.273

Đá mi sàng m3 Đá mi sàng 254.545

Đá mi xô m3 Đá mi xô 209.091

Đá dăm 1x1,6 m3 (1x1,6) 390.909

Đá dăm 1x1,9 m3 (1x1,9) 390.909

Đá dăm 10x22 m3 (10x22) 372.727

Đá mi sàng m3 Đá mi sàng 309.091

7

Đá dăm 1x2 m3 QCVN 16:2019/BXD (1x2) 318.182

Đá dăm 2x4 m3 nt (2x4) 254.545

Đá dăm cấp phối 0,1x4 m3 nt (0,1x4) 218.182

Đá dăm cấp phối 0,1x2,5 m3 nt  (0,1x2,5) 240.909

Đá dăm 4x7 m3 nt (4x7) 227.272

Đá loca m3 nt Đá loca 200.000

8

Đá 1x2 m3 (1x2) 409.091

Đá 0x4 m3 (0x4) 354.545

Đá 0x25 m3 (0x25) 372.727

Đá 4x6 m3 (4x6) 300.000

QCVN 16:2019/BXD

Công ty Cổ phần Tân 
Anh Tú Việt Nam

Đơn giá chưa bao gồm 
thuế GTGT và chi phí 

bốc lên phương tiện vận 
chuyển của khách hàng 

tại mỏ đá Thôn 5, Xã Đại 
Lào, TP. Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng

Theo báo giá số 01/BGNP 
ngày 01/11/2023 của Công 

ty Cổ phần Tân Anh Tú. Địa 
chỉ kho: Thôn 5, Xã Đại 

Lào, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm 
Đồng. Điện thoại liên hệ: 

0913.766.672. 
Đá qua côn ly tâm

QCVN 16:2019/BXD

Sản phẩm đá xây dựng tại Thôn 5, xã Đại 
Lào, thành phố Bảo Lộc

Công ty TNHH Xây 
dựng Công nghiệp 

Lâm Đồng
Việt Nam

Đơn giá chưa bao gồm 
thuế GTGT và chi phí 

bốc lên phương tiện vận 
chuyển của khách hàng 
tại mỏ đácThôn 5, Xã 
Đại Lào, TP. Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng

Theo báo giá số 11/TB-DN 
ngày 01/11/2023 của Công 
ty TNHH Xây dựng Công 
nghiệp Lâm Đồng.Địa chỉ: 
Thôn 5, Xã Đại Lào, TP. 
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. 

ĐT: 036232,242,114. 

Sản phẩm đá xây dựng tại mỏ đá xã Liêng 
Srônh, huyện Đam Rông.

QCVN 16:2019/BXD Công ty TNHH Ngọc 
Bình Việt Nam

Đơn giá trên đã bao gồm 
chi phí bốc lên phương 
tiện của khách hàng tại 

mỏ khai thác: Thôn 2, xã 
Liêng Srônh, huyện Đam 

Rông, tỉnh Lâm Đồng

Theo bảng đơn giá các loại 
sản phẩm ngày 01/3/2024 
của Công ty TNHH Ngọc 

Bình (Đ/c: Thôn 2, xã Liêng 
Srônh, huyện Đam Rông, 

tỉnh Lâm Đồng), ĐT: 
0585.809.999.



9

Đá 0x2,5 (cm) m3 TCVN 8859:2023 (0 - 2,5) cm 381.818

Đá 0x3,75 (cm) m3 TCVN 8859:2023 (0,5 - 3,75) cm 345.454

Đá 1x2 (cm) m3 TCVN 7570:2006 (1 - 2) cm 409.090

Đá 2x4 (cm) m3 TCVN 7570:2006 (2 - 4) cm 363.636

Đá 5x7 (cm) m3 TCVN 7570:2006 (5 - 7) cm 318.181

Đá 0x4 (cm) m3 TCVN 7570:2006 (0,5 - 4) cm 318.181

Mi bột m3 TCVN 7570:2006 (0 - 0,5) cm 318.181

Mi sàng m3 TCVN 7570:2006 (0,5 - 1) cm 318.181

III

1

Cát xây m3 QCVN 16:2019/BXD 245.000

Cát tô m3 QCVN 16:2019/BXD 280.000

Cát sỏi m3 QCVN 16:2019/BXD 170.000

2

Cát vàng dùng trong xây 
dựng m3 QCVN 16:2019/BXD Công ty TNHH 

Phượng Hùng Việt Nam

Đơn giá đã bao gồm chi 
phí bốc lên phương tiên 
của khách hàng tại lòng 
hồ Đạ Tẻh xã Mỹ Đức, 
chưa bao gồm chi phí 
vận chuyển tới chân 

công trình

Theo bảng báo giá vât liệu 
ngày 04/6/2024 của Công ty 
TNHH Phượng Hùng. Địa 
chỉ: thôn 4, Xã Đạ Kho, 

huyện Đạ Tẻh, điện thoại: 
02 633 800294

318.182

Sản phẩm đá xây dựng tại mỏ đá thôn 3, xã 
Gia Hiệp, huyện Di Linh, Lâm Đồng

CÁT XÂY DỰNG 

Công ty TNHH khai 
thác xây dựng Lộc 

Đại Phát
Việt Nam

Đơn giá đã bao gồm chi 
phí bốc xếp lên phương 
tiện vận chuyển của bên 

mua tại mỏ đá xã Gia 
Hiệp, huyện Di Linh, 

tỉnh Lâm Đồng

Sản phẩm cát tại mỏ khai thác sông Ea 
Krông nô, xã  Đạ R'Sal, huyện Đam Rông

Đơn giá đã bao gồm chi 
phí bốc lên phương tiện 
của khách hàng tại mỏ 

khai thác: sông Ea Krông 
Nô, xã Đạ R'Sal, huyện 

Đam Rông

Theo thông báo giá vật liệu 
xây dựng kèm Bảng đơn giá 
các loại sản phẩm, đơn giá 
áp dụng từ ngày 01/6/2024 
đến hết ngày 30/6/2024 của 

Công ty TNHH Tuấn Vượng 
68. Địa chỉ:số 72 QL 27, 
thôn Phi Có, xã Đạ R'Sal, 

Đam Rông, Lâm Đồng, ĐT 
0943,256,999

Công ty TNHH Tuấn 
Vượng 68 Việt Nam

Sản phẩm cát khai thác tại lòng hồ Đạ Tẻh, 
xã Mỹ Đức.



IV

1

1.1

Bê tông nhựa nóng hạt trung 
C19 đồng/tấn Không có thông tin 1.565.000         

Bê tông nhựa nóng hạt mịn C 
12.5 đồng/tấn Không có thông tin 1.610.000         

1.2

Bê tông nhựa nóng hạt trung 
C19 đồng/tấn Không có thông tin 1.615.000         

Bê tông nhựa nóng hạt mịn C 
12.5 đồng/tấn Không có thông tin 1.660.000         

V

1.1

Bê tông M100-R28 đá 1x2 độ 
sụt: 10±2cm đ/m3 1.463.636         

Bê tông M150-R28 đá 1x2 độ 
sụt: 10±2cm đ/m3 1.509.091         

Bê tông M200-R28 đá 1x2 độ 
sụt: 10±2cm đ/m3 1.554.545         

Bê tông M250-R28 đá 1x2 độ 
sụt: 10±2cm đ/m3 1.600.000         

Bê tông M300-R28 đá 1x2 độ 
sụt: 10±2cm đ/m3 1.654.545         

Bê tông M350-R28 đá 1x2 độ 
sụt: 10±2cm đ/m3 1.745.455         

Bê tông M400-R28 đá 1x2 độ 
sụt: 16±2cm đ/m3 1.854.545         

BÊ TÔNG NHỰA ĐƯỜNG

Sản phẩm của Công ty Cổ phần bê tông 
Đức Trọng

 Trạm trộn Tam Bố - Di Linh
Công ty Cổ phần bê 

tông Đức Trọng Việt Nam Đơn giá tại mỏ đá Hùng 
Vương, thôn Hiệp Thành 
2, xã Tam Bố, Di Linh, 

Lâm Đồng. Đơn giá chưa 
bao gồm phí vận chuyển 

đến chân công trình

Theo bảng báo giá ngày 
27/12/2023 của Công ty Cổ 
phần bê tông Đức Trọng, 
Điện thoại: 0919.706.065.

Công ty Cổ phần bê 
tông Đức Trọng Việt Nam

Trạm trộn Tân Hà - Lâm Hà Đơn giá tại mỏ đá Phúc 
Thọ, thôn Phúc Thọ, xã 
Tân Hà, Lâm Hà, Lâm 

Đồng. Đơn giá chưa gồm 
phí vận chuyển đến chân 

công trình

Theo bảng báo giá ngày 
27/12/2023 của Công ty Cổ 
phần bê tông Đức Trọng, 
Điện thoại: 0919.706.065.

BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM

Sản phẩm của Công ty CP Khoáng sản & 
Vật liệu xây dựng Lâm Đồng

Khu vực Đà Lạt và Huyện Lạc Dương

Công ty CP Khoáng 
sản & VLXD Lâm 

Đồng
Việt Nam

Đơn giá đã bao gồm chi 
phí vận chuyển bê tông 

từ trạm trộn Cam Ly 
(đường Nguyễn Đình 

Quân-Phường 5-Tp Đà 
Lạt) đến công trình trong 

bán kính 10 km.

Theo công văn báo giá số 
02/2024/CV-Cty ngày 

25/01/2024 của Công ty CP 
Khoáng sản & Vật liệu xây 

dựng Lâm Đồng. Địa chỉ: 87 
Phù Đổng Thiên Vương-
Phường 8.Tp Đà Lạt.Điện 
thoại: 0918 012 778-02633 

525 888.  

TCVN 3118:1993 
(Mẫu đúc lập phương 

15x15x15 cm)



1.2

Bê tông M100-R28 đá 1x2 độ 
sụt: 10±2cm đ/m3          1.227.273 

Bê tông M150-R28 đá 1x2 độ 
sụt: 10±2cm đ/m3          1.272.727 

Bê tông M200-R28 đá 1x2 độ 
sụt: 10±2cm đ/m3          1.318.182 

Bê tông M250-R28 đá 1x2 độ 
sụt: 10±2cm đ/m3          1.363.636 

Bê tông M300-R28 đá 1x2 độ 
sụt: 10±2cm đ/m3          1.427.273 

Bê tông M350-R28 đá 1x2 độ 
sụt: 10±2cm đ/m3          1.540.909 

1.3

Bê tông M100-R28 đá 1x2 độ 
sụt: 10±2cm đ/m3          1.227.273 

Bê tông M150-R28 đá 1x2 độ 
sụt: 10±2cm đ/m3          1.272.727 

Bê tông M200-R28 đá 1x2 độ 
sụt: 10±2cm đ/m3          1.318.182 

Bê tông M250-R28 đá 1x2 độ 
sụt: 10±2cm đ/m3          1.363.636 

Bê tông M300-R28 đá 1x2 độ 
sụt: 10±2cm đ/m3          1.427.273 

Bê tông M350-R28 đá 1x2 độ 
sụt: 10±2cm đ/m3          1.540.909 

VI

1

Ống cống ly tâm

Ống cống Ø 800 dày 80mm-
VH, L=3m mét 1.440.000

Khu vực Huyện và thành phố  Bảo Lộc

Công ty CP Khoáng 
sản & VLXD Lâm 

Đồng
Việt Nam

Địa bàn áp dụng: Bảo Lộc, 
Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Cát Tiên, 

Đạ Huoai
TCVN 3118:1993 

(Mẫu đúc lập phương 
15x15x15 cm)

TCVN 3118:1993 
(Mẫu đúc lập phương 

15x15x15 cm) Công ty CP Khoáng 
sản & VLXD Lâm 

Đồng
Việt Nam

Đơn giá đã bao gồm chi 
phí vận chuyển bê tông 
từ trạm trộn gần nhất 
(Trạm trộn Tây Đại 

Lào…) đến công trình 
trong bán kính 10km

Địa bàn áp dụng: Bảo Lộc, 
Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Cát Tiên, 

Đạ Huoai

Khu vực huyện Đức Trọng, Di Linh, N' 
Thôn Hạ

'Địa bàn áp dụng:  Đức 
Trọng, Đơn Dương, Đam 
Rông, Di Linh, Lâm Hà

TCVN 3118:1993 
(Mẫu đúc lập phương 

15x15x15 cm)

Công ty CP Khoáng 
sản & VLXD Lâm 

Đồng
Việt Nam Đơn giá đã bao gồm chi 

phí vận chuyển bê tông 
từ trạm trộn gần nhất 
(Trạm Hiệp An, Trạm 
N'Thol Hạ, Trạm Tam 
Bố…) đến công trình 
trong bán kính 10kmCông ty CP Khoáng 

sản & VLXD Lâm 
Đồng

Việt Nam

CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẢN

Sản phẩm của Công ty TNHH Hưng 
Nguyên

 

Công ty TNHH Hưng Việt Nam

      
     

     
   

      
    

    
     

      
   



Ống cống Ø 800 dày 80mm-
H10 , L=3m mét 1.580.000

Ống cống Ø 800 dày 80mm-
H30 , L=3m mét 1.690.000

Ống cống Ø 1000 dày 90mm-
VH , L=3m mét 2.030.000

Ống cống Ø 1000 dày 90mm-
H10 , L=3m mét 2.170.000

Ống cống Ø 1000 dày 90mm-
H30 , L=3m mét 2.280.000

Ống cống Ø 1200 dày 120mm-
VH, L=3m mét 2.910.000

Ống cống Ø 1200 dày 120mm-
H10, L=3m mét 3.190.000

Ống cống Ø 1200 dày 120mm-
H30, L=3m mét 3.400.000

Ống cống Ø 1500 dày 130mm-
VH L=2,5m mét 4.300.000

Ống cống Ø 1500 dày 130mm-
H10 , L=2,5m mét 4.650.000

Ống cống Ø 1500 dày 130mm-
H30 , L=2,5m mét 4.850.000

2

Cống rung ép

Ống cống BT rung ép Ø400 -
VH, L=2,6m mét 413.000

Ống cống BT rung ép Ø400 -
H10, L=2,6m mét 425.000

Ống cống BT rung ép Ø400 -
H30, L=2,6m mét 435.000

Ống cống BT rung ép Ø600 
VH, L=3m mét 630.000

TCVN 9113:2012

    
Nguyên Việt Nam

Gía bán tại mỏ đá Lạc 
Lâm, Đơn Dương đã bao 

gồm chi phí bốc lên 
phương tiện vận chuyển

Theo bảng giá vật liệu ngày 
28/12/2023 của Công ty 

TNHH Hưng Nguyên, địa 
chỉ: 86 Nguyễn Đình Chiểu, 
Phường 9, Tp Đà Lạt, điện 

thoại: 02633.824.063.  

TCVN 9113:2012

Công ty TNHH Hưng 
Nguyên Việt Nam

TCVN 9113:2012

Gía bán tại mỏ đá Lạc 
Lâm, Đơn Dương đã bao 

gồm chi phí bốc lên 
phương tiện vận chuyển

Theo bảng giá vật liệu ngày 
28/12/2023 của Công ty 

TNHH Hưng Nguyên, địa 
chỉ: 86 Nguyễn Đình Chiểu, 
Phường 9, Tp Đà Lạt, điện 

thoại: 02633.824.063.  

TCVN 9113:2012

Sản phẩm của Công ty Cổ phần cấu kiện 
Bê tông Quốc Vương

Theo công văn số 
270224/SXD-KTXD ngày 
27/02/2024 của Công ty Cổ 
phần cấu kiện Bê tông Quốc 
Vương, địa chỉ: số 517 Hùng 
Vương, Thị trấn Đinh Văn, 
huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm 
Đồng. Xưởng sản xuất 1: 

Thôn Phú Bình, xã Phú Hội, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng; Xưởng sản xuất 
2:CN11 Khu công nghiệp 
Lộc Sơn, thành phố Bảo 

Lộc  tỉnh Lâm Đồng  điện 
   

   

TCVN 9113:2012
Công ty Cổ phần cấu 
kiện Bê tông Quốc 

Vương
Việt Nam

Đơn giá tại xưởng SX1: 
Đức Trọng, Lâm Đồng 

(chưa bao gồm vận 
chuyển, chi phí cẩu lên 

xe)



Ống cống BT rung ép Ø600 -
H10, L=3m mét 655.000

Ống cống BT rung ép Ø600 -
H30, L=3m mét 700.000

Ống cống BT rung ép Ø800 -
VH, L=3m mét 980.000

Ống cống BT rung ép Ø800 -
H10, L=3m mét 1.040.000

Ống cống BT rung ép Ø800 -
H30, L=3m mét 1.080.000

Ống cống BT rung ép Ø1000 -
VH, L=3m mét 1.465.000

Ống cống BT rung ép Ø1000 -
H10, L=3m mét 1.565.000

Ống cống BT rung ép Ø1000 -
H30, L=3m mét 1.595.000

Ống cống BT rung ép Ø1200 -
VH, L=2m mét 2.310.000

Ống cống BT rung ép Ø1200 -
H10, L=2m mét 2.435.000

Ống cống BT rung ép Ø1200 -
H30, L=2m mét 2.490.000

Ống cống BT rung ép Ø1500 -
VH, L=2m mét 3.010.000

Ống cống BT rung ép Ø1500 -
H10, L=2m mét 3.380.000

Ống cống BT rung ép Ø1500 -
H30, L=2m mét 3.430.000

Cống ly tâm

Ống cống BT ly tâm Ø600 -
H10, L=4m mét 700.000

Ống cống BT ly tâm Ø600 -
H30, L=4m mét 750.000

    
  

     
      

      
     
     
     

      
     

    
    

     
Lộc, tỉnh Lâm Đồng, điện 
thoại: 02633.994,995 hoặc 

0903 195 165. 

 
     
     

     
    

    
     

TCVN 9113:2012

Công ty Cổ phần cấu 
kiện Bê tông Quốc 

Vương
Việt Nam

Đơn giá tại xưởng SX1: 
Đức Trọng, Lâm Đồng 

(chưa bao gồm vận 
chuyển, chi phí cẩu lên 

xe)

Theo công văn số 
270224/SXD-KTXD ngày 
27/02/2024 của Công ty Cổ 
phần cấu kiện Bê tông Quốc 
Vương, địa chỉ: số 517 Hùng 
Vương, Thị trấn Đinh Văn, 
huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm 
Đồng. Xưởng sản xuất 1: 

Thôn Phú Bình, xã Phú Hội, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng; Xưởng sản xuất 
2:CN11 Khu công nghiệp 
Lộc Sơn, thành phố Bảo 

Lộc, tỉnh Lâm Đồng, điện 
thoại: 02633.994,995 hoặc 

0903 195 165. TCVN 9113:2012

TCVN 9113:2012
Công ty Cổ phần cấu 
kiện Bê tông Quốc 

Vương
Việt Nam



Ống cống BT ly tâm Ø800 -
H10, L=4m mét 1.140.000

Ống cống BT ly tâm Ø800 -
H30, L=4m mét 1.170.000

Ống cống BT ly tâm Ø1000 -
H10, L=4m mét 1.610.000

Ống cống BT ly tâm Ø1000 -
H30, L=4m mét 1.650.000

Gối cống và Joint cao su

Gối cống D400 Cái 140.000

Gối cống D600 Cái 200.000

Gối cống D800 Cái 262.000

Gối cống D1000 Cái 370.000

Gối cống D1200 Cái 500.000

Gối cống D1500 Cái 615.000

Joint cống D400 Sợi 45.000

Joint cống D600 Sợi 60.000

Joint cống D800 Sợi 70.000

Joint cống D1000 Sợi 90.000

Joint cống D1200 Sợi 130.000

Joint cống D1500 Sợi 135.000

TCVN 9113:2012

Đơn giá tại xưởng SX2: 
Thành phố Bảo Lộc, 
Lâm Đồng (chưa bao 

gồm vận chuyển, chi phí 
cẩu lên xe)

Công ty Cổ phần cấu 
kiện Bê tông Quốc 

Vương
Việt Nam

TCVN 9113:2012
Công ty Cổ phần cấu 
kiện Bê tông Quốc 

Vương
Việt Nam

Đơn giá tại xưởng (chưa 
bao gồm vận chuyển, chi 

phí cẩu lên xe)

Theo công văn số 
270224/SXD-KTXD ngày 
27/02/2024 của Công ty Cổ 
phần cấu kiện Bê tông Quốc 
Vương, địa chỉ: số 517 Hùng 
Vương, Thị trấn Đinh Văn, 
huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm 
Đồng. Xưởng sản xuất 1: 

Thôn Phú Bình, xã Phú Hội, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng; Xưởng sản xuất 
2:CN11 Khu công nghiệp 
Lộc Sơn, thành phố Bảo 

Lộc, tỉnh Lâm Đồng, điện 
thoại: 02633.994,995 hoặc 

0903 195 165. 






































































































